
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910209001 Phạm Thế Anh 28/11/2004 7,3 6,5 5,5 8,0 7,2 Khá

2 1910209003 Lê Vũ Phúc Bảo 27/05/2004 6,6 5,5 5,0 6,5 6,3 Trung bình khá

3 1910209004 Nguyễn Thành Danh 26/12/2004 7,2 5,0 5,0 6,0 6,4 Trung bình khá

4 1910209005 Hồ Minh Dẹn 04/10/2000 6,7 5,0 5,0 6,5 6,4 Trung bình khá

5 1910209008 Nguyễn Khánh Duy 22/05/2004 7,0 6,5 8,0 6,0 6,8 Trung bình khá

6 1910209011 Phạm Huỳnh Minh Hậu 11/05/2003 6,9 5,5 5,0 7,0 6,6 Trung bình khá

7 1910209012 Phan Thanh Hiển 14/08/2004 7,0 7,5 7,0 5,5 6,5 Trung bình khá

8 1910209016 Võ Thành Long 27/10/2003 7,2 8,0 6,0 9,0 7,6 Khá

9 1910209017 Thạch  Duy Mẫn 15/04/2004 6,7 5,5 5,0 7,0 6,5 Trung bình khá

10 1910209018 Phan Triệu Nam 10/12/2004 7,2 5,5 6,0 5,5 6,4 Trung bình khá

11 1910209021 Trương Thuyết Quyển 10/05/2004 6,4 6,5 5,5 6,0 6,1 Trung bình khá

12 1910209023 Lâm Tấn Tài 14/03/2004 7,3 7,0 8,0 9,0 8,0 Giỏi

13 1910209028 Đặng Hữu Thành 19/04/2004 8,2 8,5 8,0 9,5 8,6 Giỏi

14 1910209029 Vũ Đức Thiên 22/08/2004 7,0 5,5 5,0 5,5 6,2 Trung bình khá

15 1910209036 Phan Thị Diễm Trinh 08/06/2004 6,6 7,0 5,0 7,0 6,5 Trung bình khá

16 1910209037 Đào Phạm Hoàng Anh 04/12/2004 7,5 7,5 7,0 9,5 8,1 Giỏi

Danh sách gồm 16 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 16

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 0

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
LỚP T191MT1 - NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH - KHÓA XVI-9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910208002 Trần Thị Trâm Anh 31/10/2004 7,1 8,0 6,0 8,0 7,2 Khá

2 1910208003 Đỗ Thị Lan Anh 19/12/2004 6,7 8,0 6,5 8,0 7,1 Khá

3 1910208004 Ngô Nguyễn Xuân Anh 05/03/2004 6,3 6,0 6,5 8,0 6,9 Trung bình khá

4 1910208006 Phạm Triệu Quốc Bảo 26/09/2004 7,3 6,5 5,5 9,0 7,6 Khá

5 1910208009 Dương Nguyễn Minh Chữ 25/01/2004 6,4 6,0 6,0 9,0 7,2 Khá

6 1910208010 Lê Đình Đại 12/08/2004 6,2 5,0 5,0 6,5 6,1 Trung bình khá

7 1910208011 Đỗ Văn Danh 20/11/2004 6,8 7,5 7,5 9,5 7,8 Khá

8 1910208014 Ngô Anh Hào 19/10/2004 7,1 8,0 8,0 9,5 8,1 Giỏi

9 1910208015 Phạm Nhật Hào 09/06/2004 6,2 7,5 5,0 7,0 6,3 Trung bình khá

10 1910208016 Nguyễn Thị Hoa 11/01/2004 6,3 8,0 5,0 7,0 6,3 Trung bình khá

11 1910208017 Nguyễn Huy Hoàng 18/01/2004 6,9 5,0 7,5 6,5 6,9 Trung bình khá

12 1910208018 Lê Thị Thu Hồng 02/07/2004 6,9 8,0 7,5 7,5 7,2 Khá

13 1910208019 Nguyễn Tiến Hưng 25/09/2004 6,8 8,0 6,0 6,5 6,6 Trung bình khá

14 1910208021 Bùi Dương Ngọc Huyền 20/01/2004 6,9 8,0 6,0 7,0 6,8 Trung bình khá

15 1910208024 Đào Tuấn Kiệt 14/05/2004 6,9 7,0 6,0 7,5 7,0 Khá

16 1910208030 Nguyễn Minh Nghĩa 29/10/2004 6,5 6,0 6,5 7,5 6,8 Trung bình khá

17 1910208032 Nguyễn Trường Nguyên 03/03/2004 6,5 6,5 6,0 8,5 7,1 Khá

18 1910208034 Lưu Quang Nhựt 01/01/2004 8,0 8,5 6,0 8,0 7,7 Khá

19 1910208036 Ngô Trần Thế Phong 22/11/2004 7,1 8,0 6,0 7,5 7,1 Khá

20 1910208037 Lê Văn Gia Phúc 12/09/2004 6,6 8,0 8,0 8,0 7,3 Khá

21 1910208040 Nguyễn Thị Thu Tiên 23/03/2004 7,4 7,5 7,0 9,0 7,9 Khá

22 1910208041 Vũ Đức Trung Tín 15/10/2003 6,9 6,0 5,0 8,0 7,0 Khá

23 1910208044 Nguyễn Trần Văn Trung 25/12/2003 6,6 6,0 5,0 8,0 6,8 Trung bình khá

24 1910208045 Đỗ Thị Mỹ Uyên 08/07/2004 7,1 8,0 5,0 7,5 6,9 Trung bình khá

25 1910208046 Lê Đình Vũ 05/07/2004 7,2 8,5 7,0 8,0 7,4 Khá

26 1910208047 Trần Đỗ Nguyên Vũ 20/02/2004 6,3 5,0 5,5 6,5 6,2 Trung bình khá

Danh sách gồm 26 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 26

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 0

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
 LỚP T191QT1 - NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - KHÓA XVI-9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910208049 Phạm Thanh An 05/04/2004 6,6 5,5 5,0 7,5 6,6 Trung bình khá

2 1910208050 Nguyễn Tiến Anh 30/11/2004 5,5 7,5 5,0 6,0 5,6 Trung bình

3 1910208052 Nguyễn Ngọc Anh 03/09/2004 7,3 7,0 5,0 8,5 7,3 Khá

4 1910208054 Nguyễn Gia Bảo 10/01/2004 7,2 6,5 5,0 8,5 7,3 Khá

5 1910208059 Phạm Thị Ngọc Hiên 12/01/2004 6,7 8,0 5,0 6,5 6,4 Trung bình khá

6 1910208060 Trần Huỳnh Mỹ Hoa 25/09/2004 7,2 7,0 5,5 8,5 7,4 Khá

7 1910208061 Đỗ Huy Hoàng 18/06/2004 6,0 7,0 5,5 6,5 6,1 Trung bình khá

8 1910208062 Nguyễn Thị Ngọc Hương 21/10/2004 6,7 7,5 6,0 7,0 6,7 Trung bình khá

9 1910208064 Nguyễn Gia Huy 10/10/2004 6,5 5,5 7,0 7,0 6,8 Trung bình khá

10 1910208069 Nguyễn Tùng Lâm 14/02/2003 7,2 8,0 8,0 8,5 7,8 Khá

11 1910208072 Trương Ngọc Phụng Loan 09/07/2004 5,9 6,0 2,0 6,0 5,3 chưa đạt

12 1910208077 Trần Phan Uyên Nhi 27/08/2004 6,3 6,5 5,0 7,0 6,3 Trung bình khá

13 1910208078 Lê Đào Yến Nhi 12/12/2004 7,3 8,5 9,0 8,5 8,0 Giỏi

14 1910208080 Trần Thị Phương 18/09/2004 6,9 6,5 7,5 7,5 7,2 Khá

15 1910208084 Phạm Thị Thanh Thảo 03/09/2004 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5 Trung bình khá

16 1910208089 Phạm Thị Phương Uyên 08/08/2004 6,3 6,5 6,5 6,5 6,4 Trung bình khá

17 1910208090 Hoàng Đức Vũ 18/01/2004 5,6 7,0 0,0 6,0 4,8 chưa đạt

18 1910208092 Thái Hồ Tường Vy 30/09/2004 6,7 5,5 5,5 8,0 6,9 Trung bình khá

19 1910208093 Lại Ngọc Yến Vy 11/12/2004 6,4 7,5 6,0 6,5 6,4 Trung bình khá

Danh sách gồm 19 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 17

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 2

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
 LỚP T191QT2 - NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - KHÓA XVI-9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 T419103 Lê Phương Anh 08/06/2004 6,4 8,0 8,5 8,0 7,3 Khá

2 T419105 Nguyễn Chí Bảo 27/06/2004 6,3 7,5 7,5 8,5 7,2 Khá

3 T419107 Trần Phạm Kim Chi 02/09/2004 6,1 7,0 5,5 8,5 6,8 Trung bình khá

4 T419108 Nguyễn Thọ Chung 12/06/2004 6,8 8,5 7,5 9,0 7,7 Khá

5 T419109 Nguyễn Hữu Dũng 28/10/2003 6,4 7,5 7,5 9,0 7,5 Khá

6 T419111 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 14/04/2004 6,9 6,5 9,5 9,5 8,2 Giỏi

7 T419115 Ngô Dương 22/03/2004 7,3 7,0 9,0 9,5 8,3 Giỏi

8 T419116 Võ Xuân Đạt 27/02/2004 6,6 7,5 5,5 9,5 7,4 Khá

9 T419122 Châu Gia Hào 11/12/2003 6,9 0,0 0,0 0,0 3,5 chưa đạt

10 T419129 Lê Thị Mai Hương 06/04/2004 6,3 6,5 5,5 8,5 6,9 Trung bình khá

11 T419130 Huỳnh Trung Kiên 13/12/2004 6,3 6,5 5,5 8,0 6,7 Trung bình khá

12 T419132 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 26/12/2003 6,9 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá

13 T419137 Bùi Thị Tuyết Linh 21/05/2004 6,5 7,0 7,5 8,5 7,3 Khá

14 T419138 Lê Thị Ngọc Linh 04/11/2004 6,4 6,5 8,0 8,5 7,4 Khá

15 T419140 Bùi Nguyễn Thanh Loan 24/10/2004 6,3 7,5 7,0 8,0 7,0 Khá

16 T419141 Vũ Thuần Long 08/07/2004 6,5 6,5 7,0 8,5 7,3 Khá

17 T419143 Lê Bá Đại Lộc 09/09/2004 6,8 7,0 8,5 8,0 7,5 Khá

18 T419146 Nguyễn Đình Nam 28/09/2004 6,1 6,0 7,0 8,0 6,9 Trung bình khá

19 T419147 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/02/2004 6,4 7,0 5,5 8,0 6,8 Trung bình khá

20 T419151 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/10/2004 6,5 6,5 7,0 8,0 7,1 Khá

21 T419157 Phạm Nguyễn Minh Quan 02/02/2004 6,4 7,0 7,5 8,0 7,1 Khá

22 T419159 Lương Văn Sang 25/06/2004 7,1 0,0 0,0 0,0 3,6 chưa đạt

23 T419161 Đoàn Tuấn Tài 13/08/2004 6,7 6,5 8,5 8,0 7,4 Khá

24 T419163 Dương Nguyễn Cẩm Tú 01/10/2004 6,5 0,0 0,0 0,0 3,3 chưa đạt

25 T419173 Võ Thị Lệ Thủy 18/12/2004 6,4 7,0 7,5 7,0 6,8 Trung bình khá

26 T419178 Ngô Thị Huyền Trang 11/07/2004 6,4 8,5 7,5 7,0 6,8 Trung bình khá

27 T419179 Phạm Thị Huyền Trang 07/11/2004 6,3 7,5 8,0 6,5 6,7 Trung bình khá

28 T419185 Phạm Ngọc Khánh Vy 07/09/2003 7,0 8,0 8,5 7,5 7,4 Khá

Danh sách này có 28 học sinh, trong đó:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 25

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 3

Thuận An, ngày 22 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

STT MSSV NGÀY SINH GHI CHÚ

LỚP T4191 - NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG - KHÓA IV-9/2019

HỌ VÀ TÊN


